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LÔØI NOÙI ÑAÀU 
            

Caùc em hoïc sinh thaân meán ! 

Boä saùch Phöông phaùp oân taäp sinh hoïc lôùp 12 goàm ba taäp :  

Taäp moät :  DI TRUYEÀN HOÏC  

Taäp hai  :  TIEÁN HOAÙ 

Taäp ba   :  SINH THAÙI HOÏC  

Saùch ñöôïc bieân soaïn vôùi mong muoán giuùp caùc em hoïc sinh lôùp 12 

Trung hoïc phoå thoâng hoïc toát moân Sinh hoïc, töï oân taäp vaø töï 

kieåm tra kieán thöùc tröôùc khi böôùc vaøo caùc kì thi, ñaëc bieät laø kì 

thi toát nghieäp THPT vaø tuyeån sinh Ñaïi hoïc. 

Caáu truùc saùch ñöôïc vieát theo chöông vaø baùm saùt noäi dung kieán 

thöùc cuûa SGK Sinh hoïc 12. Moãi chöông goàm caùc ñôn vò kieán 

thöùc nhö sau : 

I. Toùm taét lí thuyeát : ñöôïc theå hieän döôùi daïng baøi taäp ñieàn 

khuyeát, giuùp caùc em cuûng coá vaø khaéc saâu caùc kieán thöùc 

troïng taâm. 

II. Caùc caâu hoûi vaø baøi taäp traéc nghieäm : vôùi caùc daïng caâu hoûi vaø baøi 

traäp traéc nghieäm ña daïng nhö : traéc nghieäm ñieàn töø, traéc nghieäm 

choïn löïa, traéc nghieäm ñuùng sai, vaø traéc nghieäm gheùp caëp. 

Cuoái saùch coù phaàn Höôùng daãn traû lôøi : caùc caâu traû lôøi coù keøm 

phaàn giaûi thích roõ raøng, deã hieåu, giuùp ích cho caùc em trong quaù 

trình töï hoïc, töï kieåm tra kieán thöùc. 

Ngoaøi ra saùch coøn coù theâm phaàn phuï luïc tra cöùu daønh cho caùc 

em hoïc sinh yeâu thích moân hoïc muoán tìm hieåu, tra cöùu theâm 

trong quaù trình töï hoïc.  

Ñeå söû suïng quyeån saùch naøy coù hieäu quaû, caùc em neân coá gaéng 

töï laøm baøi taäp tröôùc, sau ñoù ñoái chieáu vôùi ñaùp aùn ñeå töï ñaùnh giaù 

keát quaû hoïc taäp. 
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Quyeån saùch “Phöông phaùp oân taäp sinh hoïc lôùp 12, Taäp ba : 

Sinh thaùi hoïc” seõ giôùi thieäu ñeán caùc em hôn 600 caâu hoûi vaø baøi 

taäp traéc nghieäm vôùi noäi dung xoay quanh caùc kieán thöùc troïng 

taâm veà Sinh thaùi hoïc nhö : Sinh vaät vaø moâi tröôøng ; Quaàn theå ; 

Quaàn xaõ ; Heä sinh thaùi ; Sinh quyeån. Noäi dung caùc caâu hoûi vaø 

baøi taäp ñöôïc trình baøy töø deã ñeán khoù giuùp caùc em vöøa cuûng coá 

kieán thöùc vöøa luyeän taäp naâng cao ñeå trang bò cho mình moät neàn 

taûng kieán thöùc vöõng chaéc tröôùc khi böôùc vaøo caùc kì thi quan 

troïng. 

Hi voïng quyeån saùch seõ mang ñeán cho caùc em hoïc sinh nhieàu ñieàu 

boå ích vaø lí thuù. Chuùc caùc em hoïc toát, ñaït ñöôïc nhieàu mô öôùc. 

TAÙC GIAÛ 
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I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1.  Sinh thái học là khoa học nghiên cứu về sự _____ giữa sinh vật và môi trường. 

2.  Sinh thái học dùng phương pháp nghiên cứu khoa học lần lượt qua năm bước: 

xử lí thông tin, đặt câu hỏi, _____ , dự đoán và trắc nghiệm. 

3.  _____ liên quan tới mọi hành vi của động vật, là cách thức sinh vật đáp ứng 

với kích thích môi trường. 

4.  Trong sự phát triển tập tính, hai thành phần (nhân tố) của tập tính là di truyền 

và _____ tương tác với nhau. 

5.  Hai nhóm câu hỏi thường được nêu trong sinh học tập tính : “như thế nào” để 

giải thích nguyên nhân gần ; và “_____”  để giải thích nguyên nhân sâu xa. 

6.  Chọn lọc tự nhiên _____ tập tính, nghĩa là chọn lọc các tập tính làm tăng sự 

phù hợp của sinh vật. 

7.  Chọn lọc tự nhiên nghiêng về sự tiến hoá của tập tính nào làm tăng tối đa sự 

_____ của cá thể đực hay cái (thể hiện qua tuổi thọ, tần số giao phối và số con 

sinh ra cho mỗi lần giao phối).  

8.  _____ (hay khả năng bẩm sinh) do di truyền, và là khả năng làm điều gì đó 

(như các kiểu hành vi cố định) mà không cần phải học tập (có từ lúc cá thể 

được sinh ra).  

9. _____ là sự thay đổi tập tính dựa trên các kinh nghiệm đặc biệt, và là cách có 

hiệu quả nhất mà môi trường ảnh hưởng tới tập tính. 

10.  Tập tính học tập thay đổi từ đơn giản tới phức tạp : in dấu, làm quen, học tập 

không gian, dùng bản đồ nhận thức, và _____ . 
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II. CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

II.1. Mở đầu sinh thái học  

 Sinh thái học và các mức độ nghiên cứu của sinh thái học 

1.  Sinh thái học còn được gọi là : 

A. khoa học môi trường.  B. sinh học tiến hoá. 

C. sinh phục hồi.   D. sinh học di truyền. 

2.  Đacuyn cho rằng các nhân tố _____ tương tác với các biến dị trong quần thể 

gây ra sự thay đổi tiến hoá.  

A. di truyền   B. môi trường 

C. sinh học   D. vô sinh 

3.  Sắp xếp theo trật tự từ nhỏ tới lớn hơn của các mức độ tổ chức dưới đây của 

sự sống. 

A. quần xã, quần thể, hệ sinh thái.  B. quần thể, quần xã, hệ sinh thái. 

C. hệ sinh thái, quần xã, quần thể.   D. hệ sinh thái, quần thể, quần xã.  

4.  Sinh thái học nghiên cứu ở mức độ nào ? 

A. Cơ thể.    B. Quần thể. 

C. Quần xã.   D. Từ cơ thể tới toàn cầu. 

5.  Sinh thái học cơ thể được phân thành sinh thái học sinh lí, sinh thái học tiến 

hoá và sinh thái học tập tính (tên cũ là tập tính học hay phong tục học), và tập 

trung tìm hiểu vấn đề nào dưới đây ? 

A. Cá voi lưng gù ở biển kiếm ăn (nhuyễn thể và cá nhỏ) ở các vùng cực 

trong mùa hè, và di trú về các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới để sinh 

sản trong mùa đông.  

B. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng tới tốc độ sinh sản của chuột. 

C. Sự đa dạng và tương tác giữa các loài thực vật trong rừng mưa nhiệt đới. 

D. Các nhân tố kiểm soát năng suất quang hợp trong một hệ sinh thái đồng cỏ 

ôn đới. 

 Phương pháp nghiên cứu sinh thái học 

6. Phương pháp nghiên cứu khoa học lần lượt qua ba bước chính nào ? 

A. Nêu giả thuyết, xử lí thông tin và trắc nghiệm. 

B. Nêu giả thuyết, trắc nghiệm và xử lí thông tin. 

C. Xử lí thông tin, nêu giả thuyết và trắc nghiệm. 

D. Xử lí thông tin, trắc nghiệm và nêu giả thuyết. 

7.  Theo phương pháp khoa học, kết quả trắc nghiệm sẽ dẫn tới điều gì ? 

A. chấp nhận giả thuyết.  B. loại bỏ giả thuyết. 

C. chấp nhận hay loại bỏ giả thuyết.  D. kết thúc nghiên cứu. 
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8.  MacArthur (1955) thực hiện một nghiên cứu kinh điển liên quan tới sự dùng 

phương pháp khoa học trong sinh thái học, khi quan sát năm loài chim chích 

ăn côn trùng trên các cây vân sam trong rừng ở Bắc Mĩ. Phát biểu nào dưới 

đây là dự đoán của MacArthur ?  

A. Vì sao nhiều loài chim chích có thể chung sống trên một cây vân sam? 

B. Hai loài có nhu cầu sinh thái giống nhau sẽ cạnh tranh với nhau, không thể 

cùng sống lâu dài trong một khu vực. 

C. Các loài chim chích phải ăn côn trùng ở các vùng khác nhau trên cây. 

D. Các loài chim chích phân chia vùng kiếm ăn dọc theo thân cây vân sam: 

chóp ngọn, dưới chóp ngọn, vùng các lá kim già hơn, vùng nhánh trơ trụi 

và được phủ địa y ở giữa, và phần thấp của cây cùng với mặt đất. 

và 10 :  

MacArthur (1955) th  Dendroica virens

D. coronata

 

 

 
  

9.  Kết quả quan sát “cổ đen” xua đuổi “mông vàng” tới vùng kiếm ăn trên cao 

giúp Morse kết luận điều gì ? 

A. Vùng kiếm ăn của một loài chim chích không thể thay đổi trên thân cây 

vân sam trong bất kì trường hợp nào. 

B. Vùng kiếm ăn của một loài chim chích luôn luôn thay đổi trên thân cây vân 

sam, bất chấp sự hiện diện hay vắng mặt của các loài chim chích khác. 

C. Ranh giới tương đối giữa các vùng kiếm ăn của các loài chim chích được 

duy trì nhờ tương tác tấn công. 

D. Các loài chim chích không thể cùng sống chung trên cây vân sam. 

10.  Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với phương pháp khoa học ? 

A. Trong phần lớn các nghiên cứu, có nhiều câu hỏi và câu trả lời. 

B. Nguồn thông tin cần thiết để đặt vấn đề có thể thay đổi, bổ sung. 

C. Quan sát là một trong những cách trắc nghiệm giả thuyết. 

D. Kết quả nghiên cứu không thể trở thành nguồn thông tin cho câu hỏi khác. 
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II.2. Tập tính, cách thức sinh vật đáp ứng với kích thích môi trường 

 Kích thích môi trường và tập tính 

11.  Thiên nhiên (hay tự nhiên) là : 

A. môi trường không chịu tác động bởi con người. 

B. mọi sinh vật hiện diện một cách tự nhiên trên Trái Đất.  

C. mọi vật không sống hiện diện một cách tự nhiên trên Trái Đất. 

D. các khu vực xung quanh của một cá thể. 

12. Môi trường của một sinh vật bao gồm các thành phần _____ xung quanh sinh 

vật ấy. 

A. vô sinh   B. hữu sinh 

C. vô sinh và hữu sinh   D. các nhân tố vật lí và hoá học 

13.  Trong thành phần hữu sinh của môi trường của một sinh vật, các sinh vật khác 

có thể tác động tới sinh vật này bằng cách nào ?  

A. Cạnh tranh tài nguyên. 

B. Ăn thịt hay kí sinh. 

C. Tạo nguồn thực phẩm hay làm thay đổi môi trường vật lí và hoá học. 

D. Tất cả các tác động kể trên. 

14. Tập tính là cách thức sinh vật đáp ứng với một kích thích của môi trường. 

Trường hợp nào dưới đây được xem là tập tính ? 

A. Sự di chuyển của tế bào vi khuẩn về nơi có nồng độ đường cao. 

B. Sự tranh giành vùng kiếm ăn của các loài chim chích. 

C. Sếu đầu đỏ sinh sản trong mùa xuân và đầu mùa hè. 

D. Tất cả các trường hợp kể trên. 

15. _____ là thuật ngữ chỉ mọi hành vi của động vật, bao gồm các hoạt động do 

cơ như săn mồi, và một số quá trình không do cơ như tiết chất hoá học để thu 

hút cá thể cặp đôi và học tập.  

A. Chọn lọc tự nhiên  B. Tập tính 

C. Tiến hoá   D. Môi trường 

16. Sếu đầu đỏ (Grus japonicus) và nhiều động vật khác sinh sản trong mùa xuân 

và đầu mùa hè (ngày dài hơn đêm). Mùa ảnh hưởng tới tập tính sinh sản như 

thế nào (bằng cách nào) ? Trả lời : Chiều dài ngày ảnh hưởng tới sự sinh sản ở 

sếu bằng cách : 

A. làm tăng sự sản xuất và hoạt động của hoocmôn sinh sản.  

B. làm tăng các hoạt động trao đổi chất do khí hậu ấm áp. 

C. làm tăng khả năng sống còn cho sếu non (nhờ thực phẩm dồi dào). 

D. tạo thuận lợi cho sự thành công sinh sản.  
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17. Tại sao chọn lọc tự nhiên nghiêng về tập tính sinh sản trong mùa xuân và đầu 

mùa hè của sếu đầu đỏ và nhiều động vật khác (không sinh sản vào mùa thu 

hay mùa đông) ? 

A. Khí hậu ấm áp. 

B. Dễ tìm thực phẩm cho con. 

C. Thuận lợi cho sự thành công sinh sản.  

D. Ngày dài hơn đêm. 

18. Sinh vật (động vật và thực vật) có nhiều kiểu thích nghi đáp lại các thay đổi 

của môi trường : sinh lí học, tập tính hay hình thái học. Trường hợp nào dưới 

đây được xem là sự thích nghi tập tính ? 

A. Cóc Scaphiophus đào hang sâu trong sa mạc, và ở đó suốt chín tháng mỗi 

năm. Khi trời mát và ẩm, cóc trồi lên và bắt đầu mùa sinh sản. Cóc con 

trưởng thành nhanh chóng và lại đào hang để trú ẩn. 

B. Khi mới lên núi cao, ta thấy khó chịu (tim đập nhanh, buồn nôn, nhức 

đầu…) vì áp suất khí quyển thấp (thiếu ôxi). Tuy nhiên, ta sẽ dễ chịu hơn 

sau vài ngày nhờ những thay đổi làm tăng sự cung cấp ôxi cho tế bào. 

C. Một số côn trùng tránh đông lạnh nhờ sự bổ sung chất chống đông glycerol 

vào máu. 

D. Tất cả các trường hợp kể trên. 

19. Trường hợp nào dưới đây được xem là sự thích nghi tập tính ? 

A. Thằn lằn sa mạc chịu được nhiệt độ cao tới mức có thể giết chết thằn lằn 

Bắc Âu ; ngược lại, thằn lằn Bắc Âu có khả năng chạy, bắt mồi và tiêu hoá 

thực phẩm ở các nhiệt độ lạnh tới mức làm cho thằn lằn sa mạc bất động 

hoàn toàn. 

B. Khi sống trong một nơi ở mở, thằn lằn nhiệt đới duy trì nhiệt độ cơ thể 

bằng cách phơi nắng khi trời lạnh và tìm chỗ bóng khi trời quá nóng. 

C. Bộ lông chó sói dày gấp ba lần trong mùa đông (để giữ nhiệt) so với mùa hè. 

D. Tất cả các trường hợp kể trên. 

20. Nhiều hữu nhũ (dơi, mèo…) ngủ hay ngủ lơ mơ vào ban ngày và kiếm ăn vào 

ban đêm. Ngược lại, phần lớn chim (giống như người) ngủ vào ban đêm và 

hoạt động vào ban ngày. Kiểu tập tính theo nhịp như vậy được điều chỉnh bởi 

các tín hiệu _____ . 

A. nội sinh B. ngoại sinh  C. bình minh D. hoàng hôn 

 Chọn lọc tự nhiên định hình tập tính 

21. Chọn lọc tự nhiên chọn lọc tập tính nào làm tăng sự phù hợp, tức sự sống còn 

và thành công sinh sản. Nói cách khác, chọn lọc tự nhiên nghiêng về tập tính :  

A. kiếm ăn.   B. bảo vệ lãnh thổ. 

C. chọn lựa cá thể cặp đôi.  D. Tất cả các tập tính kể trên. 
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22. Theo “thuyết kiếm ăn tối hảo”, chọn lọc tự nhiên nghiêng về tập tính kiếm ăn 

nào giúp sinh vật ? 

A. Hạ thấp tới mức tối thiểu cái giá của sự tìm thực phẩm. 

B. Sử dụng năng lượng có hiệu quả. 

C. Thu “năng lượng thực” cao nhất cho mỗi đơn vị thời gian kiếm ăn. 

D. Các phát biểu trên đều đúng. 

23. Quạ (Corvus caurinus) kiếm ăn bằng cách dùng mỏ chộp ốc xoắn trong hồ, bay 

lên và thả ốc xuống đá, từ độ cao trung bình 5,23 m, để làm vỡ vỏ ốc và ăn 

phần mềm của ốc. Trong thực nghiệm, 5 m là độ cao ngắn nhất để phá vỡ vỏ 

ốc. Ví dụ này chứng minh chọn lọc tự nhiên nghiêng về tập tính kiếm ăn nào ? 

A. Không tốn năng lượng cho sự tìm thực phẩm. 

B. Làm tăng tới mức tối đa cái giá của sự tìm thực phẩm.  

C. Có hiệu quả nhất về mặt năng lượng. 

D. Các phát biểu trên đều đúng. 

24. Nhiều động vật trở nên kém hoạt động, giảm tốc độ kiếm ăn vì phải dành 

nhiều thời gian để theo dõi và trốn tránh động vật ăn thịt. Vì sao ? 

A. Chọn lọc tự nhiên luôn luôn nghiêng về cá thể nào kiếm được nhiều thực 

phẩm nhất trong mỗi đơn vị thời gian kiếm ăn. 

B. Cái giá lớn nhất phải trả cho sự kiếm ăn là bị ăn thịt. 

C. Không có sự thoả hiệp giữa năng lượng và nhu cầu nhu cầu tránh bị ăn thịt 

trong tập tính kiếm ăn. 

D. Các đáp án trên đều đúng. 

25. Xem các ví dụ : (1) Sóc đất, chim sẻ hay nhện nào bắt được nhiều thực phẩm 

sẽ sinh nhiều con. (2) Cua biển có khuynh hướng ăn các con trai có kích 

thước trung bình, để ít tốn năng lượng mở vỏ trai. (3) Nai la thường tìm thực 

phẩm trong các khu vực trống, nơi có nguy cơ bị sư tử ăn thịt thấp nhất (so 

với các khu vực bìa và bên trong rừng). (4) Ở nhiều động vật, các cá thể đực 

giảm tốc độ kiếm ăn để tăng khả năng hấp dẫn và bảo vệ các cá thể cái. (5) 

Nai sừng tấm ăn thực vật thuỷ sinh nghèo năng lượng nhưng có nhiều canxi.  

Ví dụ nào cho thấy có sự thoả hiệp giữa năng lượng và phẩm chất của thức ăn 

(năng lượng không là nhu cầu duy nhất) trong tập tính kiếm ăn ? 

A. (1) và (2).   B. (3) và (4). 

C. (5).   D. Tất cả các ví dụ được nêu.  

26. Một con chim hót để giành riêng một khu vực cho mình, nhưng nếu tiếng hót 

không ngăn cản được sự xâm lấn thì chim này sẽ tấn công và xua đuổi chim 

xâm lấn. Tuy nhiên, tập tính bảo vệ lãnh thổ cũng có cái giá phải trả, vì : 

A. chim tiêu phí năng lượng khi hót. 

B. tiếng hót khiến chim dễ bị động vật ăn thịt phát hiện. 

C. sự tấn công chim xâm lấn có thể làm chim bảo vệ lãnh thổ bị tổn thương. 

D. Các lí do trên đều đúng. 
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27. Để sử dụng độc quyền mật hoa trong một khu vực, chim hút mật phải bảo vệ 

tích cực các hoa cho mật, và phải tốn tới 3000 cal mỗi giờ để săn đuổi những 

kẻ xâm phạm lãnh thổ. Như vậy, chim hút mật : 

A. phải tốn năng lượng để bảo vệ lãnh thổ. 

B. phải tốn năng lượng cho việc tìm thực phẩm. 

C. có thể bị tổn thương khi tấn công chim xâm lấn. 

D. phải trả giá cho việc kiếm ăn. 

28. Ở một số loài thằn lằn, lãnh thổ của một cá thể đực rất rộng với vài cá thể cái 

trong mùa sinh sản (rộng hơn nhiều so với nhu cầu kiếm ăn), nhưng thu hẹp 

đáng kể trong mùa không sinh sản. Trong trường hợp này : 

A. lãnh thổ rộng là yêu cầu để có đủ thực phẩm trong mùa sinh sản. 

B. tập tính bảo vệ lãnh thổ giúp sự kiếm ăn dễ dàng hơn. 

C. độc quyền về các cá thể cái trong phạm vi lãnh thổ quan trọng hơn sự kiếm ăn. 

D. nguồn thực phẩm cần được bảo vệ quan trọng hơn sự độc quyền về các cá 

thể cái. 

29. Tập tính giao phối là sản phẩm (hậu quả) của quá trình _____ , và thường bao 

gồm các tập tính tìm kiếm, thu hút, chọn lựa và tranh giành cá thể cặp đôi.  

A. sống còn   B. chọn lọc tự nhiên 

C. tiến hoá   D. sinh sản 

30. Ở hữu nhũ, cá thể cái đầu tư rất lớn (tốn nhiều năng lượng) cho con, vì : 

A. mang trứng.   B. chịu sự thai nghén. 

C. cho con bú.   D. Tất cả những lí do trên. 

31. Trong quá trình sinh sản của nhiều động vật (không xương sống hay có xương 

sống), cá thể cái thường phải trả giá _____ cá thể đực, nên trong tự nhiên, cá 

thể cái thường chọn lựa cá thể đực, ít khi cá thể đực chọn lựa cá thể cái. 

A. tương đương    B. thấp hơn 

C. rất thấp   D. cao hơn 

32. Ở hữu nhũ, khác với các cá thể đực, chiến lược sinh sản của các cá thể cái là : 

A. tạo phúc lợi lớn nhất cho con. 

B. sinh nhiều con. 

C. giao phối với nhiều cá thể khác phái. 

D. Các đáp án trên đều đúng. 

33. Dế Mormon đực chuyển một túi tinh cho dế cái trong giao phối. Túi tinh 

chiếm gần 30% trọng lượng cơ thể dế đực và chứa đầy chất dinh dưỡng cho 

cá thể cái. Tương tự, ở cá ngựa và nhiều loài chim và côn trùng, cá thể đực 

chăm sóc trứng và con non nên thường là cá thể kén chọn cá thể cái. Trong 

các trường hợp này, qua chọn lọc tự nhiên, sự chọn lựa cá thể cặp đôi xảy ra 

như thế nào ? 
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A. Cá thể cái là cá thể có quyền chọn lựa cá thể đực. 

B. Cá thể đực là cá thể có quyền chọn lựa cá thể cái. 

C. Các cá thể cái và đực có quyền như nhau trong sự chọn lựa cá thể cặp đôi. 

D. Sự chọn lựa cá thể cặp đôi không xảy ra. 

34. Tần số giao phối thường liên quan tới sự chiến đấu giữa các cá thể đực và sự 

hấp dẫn cá thể khác phái. Ví dụ nào dưới đây liên quan tới sự hấp dẫn cá thể 

khác phái ? 

A. Công mái thích giao phối với công đực có nhiều đốm sặc sỡ trên các lông 

đuôi dài. 

B. Gạc nai hay sừng cừu được dùng để chiến đấu giữa các cá thể đực cùng phái. 

C. Sự cạnh tranh giữa các tinh trùng bằng cách bơi nhanh về phía trứng. 

D. Ở một vùng bờ biển, tám cá thể đực giao phối với 348 cá thể cái, trong khi 

phần lớn các cá thể đực khác hiếm khi hoặc không thể giao phối. 

35. Muỗi gây bệnh sốt rét (anopheles) thường không đẻ trứng trong những cánh 

đồng lúa nhiệt đới. Có lẽ vì lí do nào đó, muỗi không thích nghi với đồng lúa, 

kiểu nơi ở chỉ mới được con người tạo ra gần đây (so với quá trình tiến hoá 

của muỗi). Qua sự kiện này, ta có thể nói rằng chọn lọc tự nhiên : 

A. không thể làm xuất hiện những sinh vật thích nghi hoàn hảo với mọi môi 

trường. 

B. luôn luôn chọn lọc những sinh vật có khiếm khuyết nào đó. 

C. không tác động trên tập tính. 

D. không định hình tập tính. 
  

 Tập tính bẩm sinh và di truyền học tập tính 

36. Cá gai đực bụng đỏ tấn công cá đực khác xâm lấn lãnh thổ, và cũng sẵn sàng 

tấn công các mô hình (không cần giống y cá đực) có phần dưới được sơn đỏ. 

Tập tính này là kiểu hành vi cố định, và màu đỏ ở bụng cá gai đực (cá gai cái 

không có bụng đỏ) là tín hiệu _____ . 

A. ngoại sinh   B. nội sinh 

C. không bắt buộc   D. có thể thay đổi 

37. Ngỗng mẹ ấp trứng trong tổ. Nếu thấy một trứng rời khỏi tổ, ngỗng mẹ luôn 

luôn thực hiện một chuỗi những động tác được lập trình : vươn cổ về phía 

trứng, chạm mỏ vào trứng và dùng mỏ để kéo trứng về tổ. Chuỗi hành vi kéo 

trứng về tổ được gọi là : 

A. kiểu hành vi cố định  B. tập tính bẩm sinh 

C. tập tính không được học   D. Các cách gọi trên đều đúng. 

38. Trong sự tương tác xã hội ở ruồi giấm, ruồi đực phát ra “tiếng hát” của loài 

bằng các điệu rung cánh riêng để gọi ruồi cái cùng loài. Ruồi đực bị cô lập vẫn 
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phát ra “tiếng hát” đặc trưng dù chưa bao giờ được nghe tiếng hát của ruồi đực 

nào khác. Tập tính sinh sản này là một quá trình _____ (được di truyền). 

A. học tập   B. do gen kiểm soát 

C. do môi trường kiểm soát  D. Các đáp án trên đều đúng. 

39. Xem hai ví dụ về tập tính bẩm sinh sau : 

(1) Tập tính di trú của chim chích Sylvia atricapilla rất khác biệt giữa các 

quần thể : chim chích Bắc Âu di trú, trong khi chim chích ở các đảo ngoài 

bờ biển Tây Phi hoàn toàn không di trú. Các nhà khoa học thực hiện sự lai 

giữa hai quần thể này và nhận thấy, dù ở môi trường nào, khoảng 40% con 

con lai sinh ra đều di trú.  

(2) Lối sống một vợ một chồng là đặc điểm xã hội chỉ có ở khoảng 3% loài hữu 

nhũ. Ở chuột đồng cỏ, sau sự giao phối, chuột đực giữ mối liên kết cặp đôi 

với một chuột cái duy nhất, nhưng dễ tấn công các chuột khác, và hơn nữa 

còn giúp chuột cái chăm sóc con (đặc điểm cũng ít gặp ở động vật có vú).  

Phát biểu nào đúng theo quan điểm nào của các nhà sinh học tập tính ? 

A. Các tập tính bẩm sinh phần nào do gen kiểm soát. 

B. Tập tính nói chung chịu sự kiểm soát do di truyền (do gen) và môi trường. 

C. Mọi tập tính đều là hậu quả của các tương tác phức tạp giữa gen và môi trường. 

D. Các phát biểu trên đều đúng. 

40. Trong sự phát triển tập tính động vật, môi trường là thuật ngữ được dùng để chỉ 

A. chế độ ăn.   B. các tương tác xã hội. 

C. cơ hội học tập.   D. Các nhân tố kể trên. 

41. Ruồi cái từ hai quần thể ruồi giấm Baja và Sonora đẻ trứng trên mô cây xương 

rồng thối rữa. Khi được nuôi trên môi trường chuối nhân tạo, ruồi cái Sonora 

chỉ thích giao phối với ruồi đực Sonora, nhưng trên môi trường xương rồng, 

ruồi cái Sonora giao phối với ruồi đực Baja hay Sonora ở tỉ lệ gần bằng nhau. 

Vai trò của môi trường trong sự phát triển tập tính sinh sản ở động vật như 

ruồi giấm là : 

A. quyết định tập tính.  B. không có mối liên hệ nào. 

C. tương tác với gen.  D. đàn áp gen. 

42. Ghép cặp đúng : 

(1) Di chuyển không định hướng (kinesis) 

(2) Di chuyển định hướng (taxis) 

(3) Di trú 

(a) Mọt gỗ sống còn tốt nhất nơi có độ ẩm cao, có khuynh hướng hoạt động yếu 

ở nơi có độ ẩm cao và mạnh hơn ở nơi khô ráo để có thể tới nơi ẩm ướt. 

(b) Cá hồi bơi ngược với dòng nước để tới nguồn thực phẩm. 
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(c) Vịt và ngỗng từ Canada bay xuyên qua Mĩ vào mùa thu và quay về vào 

mùa xuân. 

(d) Côn trùng bay về phía sáng ngoài cửa, gián tránh ánh sáng...  

Các cặp ghép đúng là : 

A. 1–a, 2–b, 3–c và d.  B. 1–a, 2–b và d, 3–c.  

C. 1–b, 2–d, 3– a và c.  D. 1–b, 2–a và d, 3–c. 

43. Sự di chuyển định hướng (như chim di trú) là tập tính cố định, bẩm sinh, chịu 

ảnh hưởng mạnh bởi nhân tố di truyền, nên trong chừng mực nào đó, biểu lộ 

hầu như ở mọi cá thể trong quần thể, bất chấp những khác biệt _____ . 

A. nội sinh (của sinh vật)  B. ngoại sinh (của môi trường) 

C. nội sinh và ngoại sinh  D. do gen và do di truyền 

44. Chim sáo đá có đường di trú từ vùng sinh sản ở Bắc Âu, qua Hà Lan để tới 

vùng trú đông ở các đảo thuộc Anh. Nếu trên đường di trú, chim sáo đá bị bắt 

tại Hà Lan và được mang đi thả ở Thụy Sĩ, thì các chim già (có kinh nghiệm, 

đã từng di trú) vẫn bay về vùng trú đông bình thường (các đảo thuộc Anh), 

trong khi các chim trẻ (chưa có kinh nghiệm di trú) giữ hướng bay cũ và do 

đó đã tới Tây Ban Nha (hình 1). Những quan sát này chứng minh điều gì 

trong tập tính di trú ở chim sáo đá ? 
 

 

Hình 1. Tập tính di trú của chim sáo đá (ảnh : từ Internet) 

 

A. Chim non và già đều biết điều khiển hướng bay. 

B. Chim non và già đều biết định hướng bay. 

C. Chim già biết định hướng bay, chim non chỉ biết điều khiển hướng bay. 

D. Chim già biết điều khiển hướng bay, chim non chỉ biết định hướng bay. 

45. Trong một lồng kín trong nhà, nhiều chim di trú vẫn di chuyển theo hướng di 

trú tự nhiên, dù mắt không thấy tín hiệu ngoại sinh nào. Tuy nhiên, sự đặt một 
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nam châm mạnh gần chuồng có thể làm thay đổi hướng di chuyển của chim. 

Trong thí nghiệm này, chim di trú nhờ : 

A. nhận biết trường Trái Đất.  B. nhìn vào Mặt Trời. 

C. nhìn vào các ngôi sao.  D. nhìn vào các tín hiệu bầu trời. 
 

II.3. Sự học tập 

 Học tập không liên tưởng (làm quen) và học tập liên tưởng 

46. Nhiều cặp sinh đôi có tính cách, tính khí và cả những hoạt động lúc rỗi rãi rất 

giống nhau, dù họ được nuôi dưỡng trong những môi trường rất khác nhau. 

Như vậy, _____ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tập tính. 

A. di truyền   B. môi trường 

C. sự nuôi dưỡng   D. sự sinh đôi 

47. Thuỷ tức co lại khi bị chạm nhẹ, nhưng sẽ ngừng đáp ứng nếu bị chạm nhiều 

lần và không gặp hậu quả nào. Nhiều hữu nhũ và chim không đáp ứng khi 

nghe tiếng gọi báo động của các thành viên cùng loài, nếu đã nhiều lần nghe 

tiếng gọi ấy và không gặp sự tấn công nào sau đó. Các ví dụ này liên quan tới 

kiểu tập tính học tập _____ (học tập không liên tưởng). 

A. liên tưởng   B. làm quen 

C. xã hội   D. thử–và–sai 

48. Kiểu học tập làm quen cho phép sinh vật : 

A. tập trung vào các tín hiệu thực sự cần cho sự tìm thực phẩm hay tránh nguy 

hiểm. 

B. tập trung vào các tín hiệu thực sự cần cho sự sống còn và sinh sản. 

C. ngừng đáp ứng với mọi kích thích.  

D. đáp ứng nhanh với mọi kích thích. 

49. Tập tính học tập _____ gồm hai kiểu chính : “học tập liên tưởng Pavlov” và 

“học tập thử–và–sai”. 

A. làm quen   B. liên tưởng 

C. xã hội   D. thử–và–sai 

50. Xem thí nghiệm sau đây của Pavlov : Khi bày bột thịt trước mặt một con chó, 

con chó này sẽ chảy nước miếng. Nếu gây tiếng chuông đồng thời với sự bày 

bột thịt qua nhiều lần lặp lại, chó sẽ chảy nước miếng đáp lại tiếng chuông dù 

không có bột thịt. Trong thí nghiệm này, tiếng chuông được xem là : 

A. kích thích không điều kiện.  B. đáp ứng không điều kiện. 

C. kích thích có điều kiện.  D. đáp ứng có điều kiện. 

51. Skinner (1904 – 1990) cho các con chuột vào trong một cái một hộp (“Skinner 

box”). Khi chạy loanh quanh trong hộp, chuột đôi khi ấn vào một cái đòn bẩy 
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một cách tình cờ và làm viên thức ăn xuất hiện. Lúc đầu chuột không để ý tới 

đòn bẩy, ăn viên thức ăn, và tiếp tục chạy trong hộp. Sau đó, chuột biết kết 

hợp (liên tưởng) sự ấn đòn bẩy (đáp ứng tập tính) với sự xuất hiện của thức ăn 

(phần thưởng), và khi đói, chuột dành trọn thời gian để ấn vào cái đòn bẩy 

này. Thí nghiệm của Skinner minh hoạ cho kiểu học tập nào ?  

A. Học tập liên tưởng.  B. Học tập liên tưởng Pavlov.  

C. Học tập thử–và–sai.  D. Các đáp án trên đều đúng. 

52. Xem ba ví dụ sau : (1) Ruồi giấm tránh không khí có mùi lạ nếu trước đó đã 

chịu mùi ấy cùng với một sốc điện. (2) Chuột ăn sâu bướm có mùi hôi hay 

động vật ăn thịt gặp con mồi hung dữ sẽ có kinh nghiệm và không bắt các con 

mồi ấy nữa. (3) Nhờ nhận thức hình dạng đầy lông nhím mà một con sói đồng 

cỏ tránh xa các con nhím.  

Các ví dụ trên minh hoạ cho kiểu tập tính nào ? 

A. Học tập liên tưởng.  B. Học tập liên tưởng Pavlov.  

C. Học tập thử–và–sai.  D. Các đáp án trên đều đúng. 

53. Quá trình học tập có thể được tìm thấy ở nhóm động vật nào ? 

A. Côn trùng.   B. Bậc thấp. 

C. Bậc cao.   D. Bậc thấp và bậc cao. 

54. Chỉ ra quan điểm không đúng theo sinh học tập tính. 

A. Học tập chỉ có thể được thực hiện trong những ranh giới được tạo dựng bởi 

bản năng. 

B. Bản năng hướng dẫn học tập bằng cách xác định kiểu thông tin nào có thể 

học tập được. 

C. Quá trình học tập thường được kiểm soát bởi bản năng hay di truyền, nghĩa 

là được lập trình sẵn (chương trình hoá). 

D. Hai kích thích bất kì nào cũng có thể liên kết trong kiểu học tập liên tưởng 

Pavlov, và tập tính có thể thay đổi đáp lại bất kì kích thích nào trong kiểu 

học tập thử–và–sai. 

55. Xem hai ví dụ sau đây : 

(1) Chuột được cho thức ăn đồng thời với sự chiếu tia X, một tác nhân gây nôn 

mửa, sẽ nhớ vị thức ăn nhưng không thể nhớ kích thước của viên thức ăn.  

(2) Bồ câu có thể liên tưởng thực phẩm với màu sắc nhưng không thể với 

tiếng động, và ngược lại, có thể liên tưởng một nguy hiểm với tiếng động 

nhưng không thể với màu sắc.  

Các nhận xét này cho thấy : 

A. chuột thích nghi với khả năng liên tưởng vị thức ăn với cảm giác buồn nôn. 

B. chim thích nghi với khả năng liên tưởng thực phẩm với màu sắc.  

C. chim thích nghi với khả năng liên tưởng nguy hiểm với tiếng động. 

D. Các đáp án trên đều đúng.  
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 Bản năng và học tập 

56. Chim cu cu cái đẻ trứng trong ổ của loài chim khác (như chim sẻ đồng cỏ), 

nhưng chim cu cu non (được chăm sóc bởi cha mẹ nuôi) có tiếng hót của loài 

(không phải tiếng hót của cha mẹ nuôi) khi trưởng thành. Sự kiện chim cu cu 

đực, dù không có cơ hội nghe tiếng hót (tiếng gù) của loài, vẫn “biết” tiếng 

hót đặc trưng của loài chứng tỏ rằng :  

A. Chim cu cu “biết” tiếng hót của loài theo bản năng. 

B. Sự học tập đóng vai trò duy nhất trong sự phát triển tiếng hót của chim cu cu. 

C. Tiếng hót của chim cu cu đực không chịu tác động bởi chọn lọc tự nhiên. 

D. Tiếng hót của chim cu cu đực không được lập trình. 

57. Chim sẻ đầu trắng non được nghe tiếng hót của loài, dù xen lẫn với tiếng hót 

của loài khác, sẽ có tiếng hót đặc trưng của loài khi trưởng thành. Tuy nhiên, 

nếu bị cô lập, không được nghe tiếng hót nào, hay chỉ nghe tiếng hót của loài 

khác, hay bị điếc sau khi nghe tiếng hót của loài, chim sẻ đầu trắng đực sẽ có 

tiếng hót nghèo nàn hơn khi trưởng thành. Như vậy, sự phát triển tiếng hót 

của chim sẻ đầu trắng : 

A. chỉ dựa vào yếu tố bản năng. 

B. chỉ dựa vào yếu tố học tập. 

C. do tương tác giữa bản năng và học tập. 

D. do tương tác giữa bản năng và di truyền. 

58. Trong một thí nghiệm, nếu được nghe tiếng hót của chim sẻ dâu tây đực, chim 

sẻ đầu trắng đực non có thể học được tiếng hót của chim sẻ dâu tây. Trong 

trường hợp này, tiếng hót của chim sẻ đầu trắng đực _____ . 

A. chịu tác động mạnh bởi kích thích xã hội. 

B. không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên. 

C. không chịu tác động bởi yếu tố di truyền. 

D. có thể thay đổi trong bất kì điều kiện nào. 

59.  Ngỗng con đi theo ngỗng mẹ vài giờ sau khi nở, để học tập và nhận thức điều 

gì đó, là một kiểu tập tính học tập đơn giản gọi là : 

A. in dấu   B. làm quen. 

C. học tập không gian.  D. học tập liên tưởng. 

60. Sự gắn bó (tương tác) của con với cha mẹ có thể thể hiện một cách đơn giản 

qua tập tính in dấu. Hành vi nào dưới đây của chim non được xem là tập tính 

in dấu ?  

A. đi theo mẹ vài giờ sau khi nở. 

B. đi theo Lorenz nếu trải qua vài giờ đầu tiên trong đời với Lorenz. 

C. đi theo mẹ dù trải qua vài giờ đầu tiên trong đời với Lorenz. 

D. đi theo đối tượng đầu tiên nhìn thấy được. 
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61. Nguyên nhân gần của tập tính in dấu trong trường hợp ngỗng con đi theo 

ngỗng mẹ là gì ? 

A. Sự rời các con của ngỗng mẹ. 

B. Ngỗng con được ngỗng mẹ chăm sóc. 

C. Ngỗng con học các kĩ năng cần thiết của loài. 

D. Ngỗng con có nhiều cơ hội sống còn. 

62. Nguyên nhân sâu xa của tập tính in dấu trong trường hợp ngỗng con đi theo 

ngỗng mẹ là gì ? 

A. Sự rời các con của ngỗng mẹ. 

B. Ngỗng con được ngỗng mẹ chăm sóc. 

C. Ngỗng con học các kĩ năng cần thiết của loài. 

D. Ngỗng con có nhiều cơ hội sống còn. 

63. Sếu Grus americana là loài có nguy cơ, nhưng tập tính in dấu gây khó khăn 

cho sự bảo tồn qua các chương trình nuôi nhốt, vì sếu non G. americana mới 

nở được nuôi bởi G. canadensis sẽ “in dấu” cha–mẹ nuôi và không giao phối 

với G. americana khi trưởng thành. Cách có thể cải tiến các chương trình nuôi 

nhốt là cho sếu non G. americana 

A. nghe và nhìn các thành viên trưởng thành của G. canadensis. 

B. nghe và nhìn các thành viên trưởng thành của G. americana. 

C. cách li hoàn toàn với thành viên trưởng thành của G. canadensis. 

D. cách li hoàn toàn với thành viên trưởng thành của G. americana. 

64. Một phương pháp đặc biệt để bảo tồn sếu G. americana là cho sếu non bay 

theo một phi công mặc áo choàng trắng (trang phục sếu), người điều kiển một 

chiếc máy bay rất nhỏ (hình 2), trên con đường di trú mới để tới nơi sinh sản 

mới. May mắn thay, sau đó, những con sếu này đã giao phối với các thành 

viên G. americana khác. Trong trường hợp này, người phi công với trang 

phục sếu đóng vai trò _____ . 

  

Hình 2. Sếu Grus americana (hình trái) và các sếu non theo sau một máy bay siêu nhẹ 

trong lần di trú đầu tiên (hình phải) (nguồn : Internet) 

A. kích thích sinh sản  B. kích thích in dấu 
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C. kích thích ngoại sinh  D. kích thích nội sinh. 

65. Tinbergen (1932) tìm hiểu bằng cách nào ong đào lỗ tìm thấy lối vào tổ : ông 

dời một vòng nón thông được đặt trước đó xung quanh lối vào tổ ong khi ong 

rời tổ, và thấy rằng, khi bay về, ong đáp vào trung tâm của vòng nón thông, 

dù lối vào tổ không còn ở đó nữa. Đây là kiểu tập tính : 

A. in dấu.   B. làm quen. 

C. học tập không gian.  D. di chuyển định hướng. 

66. Quạ chôn giấu hàng ngàn hạt ở nhiều nơi và có thể tìm thấy (nhớ) các nơi này 

để lấy lại các hạt trong mùa đông nhiều tháng sau đó (đôi khi tới chín tháng). 

Tập tính này chứng tỏ quạ có thể dùng một _____ . 

A. cơ chế phức tạp hơn sự học tập không gian 

B. bản đồ nhận thức 

C. quy tắc hình học trừu tượng để xác định vị trí 

D. Các đáp án trên đều đúng. 

67. Do ảnh hưởng của gen trên tập tính, nên _____ dẫn tới sự tiến hoá của các đặc 

điểm tập tính trong quần thể. 

A. chọn lọc tự nhiên  B. môi trường 

C. sự học tập   D. môi trường và sự học tập 

68. Sokolowski (trường đại học Toronto) nghiên cứu sự đa hình ở gen 

for (foraging, tìm thực phẩm) qua các kiểu hình tập tính di chuyển ở ấu trùng 

ruồi : allelle for
S 

(S, “sitter”, ruồi đậu) cho ấu trùng di chuyển chậm ; alen  

for
R 

(R, “rover”, ruồi lang thang) cho ấu trùng di chuyển nhanh. Tần số alen 

của quần thể ruồi trong tự nhiên là 30% for
S
 và 70%  for

R
. Trong thực 

nghiệm, sau 74 thế hệ sống trong mật độ quần thể thấp, ruồi rút ngắn đáng kể 

con đường tìm thực phẩm so với quần thể sống ở mật độ cao. Phát biểu nào 

đúng để giải thích kết quả thí nghiệm ? 

A. Để có đủ thực phẩm, ấu trùng chỉ cần di chuyển ngắn khi mật độ quần thể 

thấp, nhưng phải di chuyển xa hơn khi mật độ quần thể cao. 

B. Tần số alen for
S
 tăng khi mật độ quần thể thấp, và tần số alen for

R
 tăng khi 

mật độ quần thể cao. 

C. Thay đổi tiến hoá trong các quần thể có thể được chứng minh bằng thực 

nghiệm, trong phòng thí nghiệm. 

D. Các phát biểu trên đều đúng. 

69. Phát biểu nào dưới đây liên quan tới kiểu học tập in dấu ? 

(1) Mất đáp ứng đối với một kích thích được lặp lại nhiều lần. 

(2) Học tập giới hạn vào một giai đoạn thiết yếu đầu đời, thường do sự liên hệ 

gắn bó giữa đứa con mới sinh ra và cha mẹ. 


